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STT Tên TTHC

1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa

2 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa

4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

5 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

6 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng

7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa

8 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

9 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa

10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý

11 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý

12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận sản phẩm, hệ 
thống quản lý

13 Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định 
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phương tiện đo nhóm 2

14 Thủ tục điều chỉnh quyết định chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực 
tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2

15 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

16 Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

17 Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại 
thẻ kiểm định viên đo lường

18 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thể kiêm 
định viên đo lường

19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

20
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vẫn Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

21
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

22

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc 
lập

23

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn 
độc lập

24

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu |chuần quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng 
nhận

25
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

26 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống 
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quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư 
vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên 
gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

27 Thủ tục cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá 
cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận

28

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đảo tạo về tư vấn, đánh giá 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

29

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh 
giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

30

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh 
giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần quốc gia TCVN ISO 
9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong trường hợp 
bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

31 Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực thực hiện 
hoạt động đào tạo

32 Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố bổ sung, điều chỉnh 
phạm vi đào tạo
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